
STT Họ và tên Lớp Thành Tích/Môn thi Lĩnh vực/Cấp

1 Nguyễn Thanh Thùy 10A7
Giải Khuyến khích cấp 

Quốc gia

Cấp Quốc gia Cuộc thi ATGT 

cho Nụ cười ngày mai

2 Nguyễn Thị Phương Thảo 10A5 Giải Ba cấp Khu vực

3 Đinh Đức Trung 11A1
Giải Khuyến khích cấp 

Khu vực

4 Phạm Hoàng Vinh 12A9 Giải Nhì cấp Khu vực

5 Nguyễn Quang Thắng 11A2 Giải Nhì cấp Khu vực

6 Chướng Hồng Văn 12A9 Giải Ba cấp Khu vực

7 Trần Mẫn Khôi 11A6 Giải Ba cấp Khu vực

8 Trần Đức Thiện 12A9
Giải Khuyến khích cấp 

Khu vực

9 Vũ Duy Kha 11A6
Giải Khuyến khích cấp 

Khu vực

10 Nguyễn Ngọc Hải 12A9
Giải Khuyến khích cấp 

Khu vực

11 Thái Doãn Cao Bảo 11A4
Giải Khuyến khích cấp 

Khu vực

12 Thái Doãn Cao Bảo 11A4

13 Vũ Duy Nam 11A4

14 Tô Ngọc Anh Tuấn 12A7

15 Nguyễn Huỳnh Khánh Bảo 12A7

16 Phạm Hoàng Vinh 12A9 Giải Nhì cấp Tỉnh

17 Lưu Yến Như 11A9 Giải Khuyến khích cấp Tỉnh

Kỳ thi OLYMPIC Tin học 

Miền Trung Tây Nguyên lần 

IV Năm 2023

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn 

phòng thế giới - Viettel 2023 

Khu vực Tây Nguyên

Giải Nhì cấp Tỉnh

Ngày Hội STEM học sinh 

Trung học tỉnh Lâm Đồng lần 

thứ nhất năm học 2022-2023

Giải Tư cấp Tỉnh

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn 

phòng thế giới năm 2023 cấp 

tỉnh

Cuộc thi Khoa Hoc Kỹ thuật 

cấp tỉnh học sinh trung học 

năm học 2022-2023

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG VÀNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CUỘC THI HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2022 - 2023



18 Nguyễn Anh Thy 11A9 Giải Khuyến khích cấp Tỉnh

19 Nguyễn Thị Phương Thảo 12A5 Giải Khuyến khích cấp Tỉnh

20 Trương Thế Quân 11A11 Giải Khuyến khích cấp Tỉnh

21 Nguyễn Thanh Tâm 12A2 Giải Khuyến khích cấp Tỉnh

22 Nguyễn Thái Hân 12A1
Giải Khuyến khích cấp tỉnh 

môn Toán

Kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 năm học 2022-2023

23 Nguyễn Quỳnh Anh 12A9 Giải Ba cấp tỉnh môn Vật Lý
Kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 năm học 2022-2023

24 Lê Phan Quyết 12A3
Giải Nhì cấp tỉnh môn Vật 

Lý

Kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 năm học 2022-2023

25 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 12A3
Giải Khuyến khích môn 

cấp tỉnh Hóa Học

Kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 năm học 2022-2023

26 Hà Thị Huyền Trang 12A3
Giải Khuyến khích môn 

cấp tỉnh Sinh Học

Kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 năm học 2022-2023

27 Phạm Ngọc Thảo Linh 12A1
Giải Ba cấp tỉnh môn Ngữ 

Văn

28 Nguyễn Tấn Lộc 12A1
Giải Khuyến khích cấp tỉnh 

môn Ngữ Văn

29 Nguyễn Thị Yến Nhi 11A1
Giải Khuyến khích cấp tỉnh 

môn Ngữ Văn

30 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 12A6
Giải Khuyến khích cấp tỉnh 

môn Lịch Sử

31 Đào Nguyễn Trúc Linh 12A5
Giải Khuyến khích môn 

Lịch Sử

32 Vũ Lương Ngọc Trân 12A2
Giải Khuyến khích cấp tỉnh 

môn Lịch Sử

33 Vũ Khôi Nguyên 11A2
Giải Ba cấp tỉnh môn Tiếng 

Anh

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn 

phòng thế giới năm 2023 cấp 

tỉnh

Kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 năm học 2022-

2023

Kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 năm học 2022-2023

Kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 năm học 2022-2023



34 Nguyễn Trương Khiết Nhiên 12A1
Giải Ba cấp tỉnh môn Tiếng 

Anh

35 Đậu Ngọc Bình An 12A1
Giải Khuyến Khích cấp 

tỉnh môn Tiếng Anh

36 Trần Nguyễn Mai Thy 11A5
Giải Khuyến Khích cấp 

tỉnh môn Tiếng Anh

37 Trần Đức Trung 11A1
Giải Ba cấp tỉnh môn Tin 

Học

38 Đinh Đức Trung 11A1
Giải Khuyến khích cấp tỉnh 

môn Tin Học

39 Nguyễn Ngọc Kiều Trinh 10A10
Điểm trung bình các môn: 

9,6

Thủ khoa khối 10 và Thủ khoa 

toàn trường năm học 2022-

2023

40 Vũ Phạm Gia An 10A2
Điểm trung bình các môn: 

9,4

41 Nguyễn Thùy Trang 10A10
Điểm trung bình các môn: 

9,4

42 Cao Hoàn Khánh Hân 10A5
Điểm trung bình các môn: 

9,4

43 Nguyễn Gia Minh 10A3
Điểm trung bình các môn: 

9,4

44 Đậu Thị Huyền Lương 11A3
Điểm trung bình các môn: 

9,4

Thủ khoa khối 11 và Á khoa 

toàn trường năm học 2022-

45 Bùi Thái Hân 12A1
Điểm trung bình các môn: 

9,2

46 Chu Ngọc Anh Thư 12A2
Điểm trung bình các môn: 

9,2

47 Lê Phan Quyết 12A3
Điểm trung bình các môn: 

9,2

48 Phạm Hoàng Vinh 12A9
Điểm trung bình các môn: 

9,2

49 Nguyễn Đào Thanh Ngọc 10A4 Giải Nhất

50 Bùi Thanh Ngân 10A5 Giải Ba

51 Đoàn Kim Ánh 12A7 Giải Khuyến khích

52 Lê Nguyễn Mỹ Anh 11A2 Giải Khuyến khích

53 Phan Thanh Vũ 12A6 Giải Khuyến khích

54 Phạm Ngọc Triệu Vy 12A7 Giải Khuyến khích

Kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 năm học 2022-

2023

Kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 năm học 2022-

2023

Kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 năm học 2022-

2023

Á khoa khối 10 và Á khoa 

toàn trường năm học 2022-

2023

Thủ khoa khối 12 năm học 

2022-2023

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh năm 2023 với chủ đề 

"Tự hào trang sử Đoàn ta"

Tập thể lớp đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2022-2023



1 Tập thể lớp 12A7 12A7 Hạng Nhất Hạng Nhất

2 Tập thể lớp 10A10 10A10 Hạng Nhì Hạng Nhì

3 Tập thể lớp 12A1 12A1 Hạng Ba Hạng Ba

4 Tập thể lớp 11A1 11A1 Hạng Tư Hạng Tư

5 Tập thể lớp 11A3 11A3 Hạng Tư Hạng Tư

6 Tập thể lớp 10A4 10A4 Hạng Tư Hạng Tư

7 Tập thể lớp 10A5 10A5 Hạng Tư Hạng Tư

Nguyễn Thị Thùy Phương

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 8 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG


